
ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TRÀ CÂU                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP BỔ SUNG
TẶNG QUÀ CỦA TỈNH CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG, GIA ĐÌNH LIỆT SĨ NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ
(27/7/1947-27/7/2026)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của
Ủy ban nhân dân phường Trà Câu)

TT LOẠI ĐỐI TƯỢNG SỐ NGƯỜI SỐ TIỀN
(đồng)

I Mức quà 500.000 đồng để tặng các đối tượng:

1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi
hàng tháng 0

2 Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp
ưu đãi hàng tháng 0

3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 0

4
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương
binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993 đang hưởng trợ
cấp ưu đãi hằng tháng

0

5 Bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 0

6 Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng
tháng 0

7
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ
của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang
hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng

0

8 Gia đình liệt sĩ: Gia đình đang hưởng tuất liệt sĩ hằng tháng, gia
đình thờ cúng liệt sĩ 1 500.000

Cộng 1 500.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TRÀ CÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BỔ SUNG
 ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG, THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ NHẬN QUÀ

CỦA TỈNH NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2026)

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày           tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Trà Câu)

ĐVT: đồng

STT Họ và tên Loại đối tượng Số hồ sơ Mức quà tặng Ký nhận Ghi chú

1 Phạm Thạch
Gia đình thờ cúng liệt sĩ

12697 500.000 Phạm Đảm

Tổng cộng 500.000
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